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BẢNG TỔNG HỢP  

Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện 

1. Đơn vị tự đánh giá, công nhận “Đơn vị học tập” cấp huyện: Trường Tiểu học Lê Lợi 

2. Kết quả 

2.1. Kết quả đánh giá các tiêu chí, chỉ tiêu 

TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

I Tiêu chí 1: Về điều kiện xây dựng “Đơn vị học tập” 

1.1 

Chỉ tiêu 1: Ban hành kế hoạch 

hằng năm cho Thành viên trong 

đơn vị được học tập thường 

xuyên, tổ chức triển khai, thực 

hiện kế hoạch 

Kế 

hoạch 

KH-THLL ngày 

30/8/2024 

Kế hoạch GD nhà trường năm học 2024-

2025. Mục V. 2. Thực hiện công tác đội 

ngũ.  Mức độ 2  

Thông 

báo 
 

Thông báo phân công nhiệm vụ cán bộ, 

GV, NV năm học 23-24  

1.2 

Chỉ tiêu 2: Thực hiện đầy đủ các 

chế độ về đào tạo, bồi dưỡng theo 

quy định hiện hành, có quy định 

của đơn vị nhằm khuyến khích, 

động viên Thành viên trong đơn vị 

Quyết 

định 

94/QĐ-THLL 

ngày 14/03/2024 

Quyết định ban hành Quy chế chi tiêu nội 

bộ trường TH Lê Lợi 

Mức độ 2  
Báo 

cáo 

195/BC-THLL 

ngày 27/5/2024 
Báo cáo tổng kết năm học 2023-2024  



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

tích cực học tập.  

1.3 

Chỉ tiêu 3: Bố trí đủ kinh phí từ ngân 

sách nhà nước hằng năm để thực 

hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng đối 

với Thành viên trong đơn vị  

 
25/QĐ-PGDĐT 

ngày 05/1/2024  

Về việc phân khai kinh phí thường xuyên 

cho các đơn vị trường học 
  

1.4 

Chỉ tiêu 4: Đơn vị cấp tỉnh triển 

khai chuyển đổi số, các Thành 

viên trong đơn vị được trang bị 

các dụng cụ, thiết bị học tập đáp 

ứng nhu cầu làm việc và học tập 

trong bối cảnh chuyển đổi số. 

Quyết 

định 

350/QĐ-THLL 

ngày 04/11/2024 

QĐ kiện toàn  Hội đồng tự đánh giá mức 

độ chuyển đổi số năm học 2024-2025  

Mức độ 2  
Kế 

hoạch 

357/THLL ngày 

20/9/2024 

Kế hoạch tự đánh giá mức chuyển đổi số 

năm học 2024-2025.  

1.5 

Chỉ tiêu 5: Tham gia các hoạt 

động phục vụ việc học tập suốt đời 

cho người dân. 

Kế 

hoạch 

112/KH-THLL 

ngày25/3/2024 

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Ngày Sách và Văn hoá đọc Việt Nam 

năm 2024 

Mức độ 2  Báo 

cáo 

111/BC-THTP 

ngày 04/5/2024 

Báo cáo Kết quả tổ chức Ngày Sách và Văn 

hoá đọc Việt Nam năm 2024  

Kế 

hoạch 

123/KH-THLL 

ngày 09/4/2024 

Kế hoạch triến khai thực hiện học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 

Chí Minh năm 2024  

II Tiêu chí 2: Về kết quả học tập của Thành viên trong đơn vị 



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

2.1 

Chỉ tiêu 1: Tối thiểu 95% Thành 

viên trong đơn vị tuân thủ kỷ luật 

lao động, nội quy làm việc trong 

đơn vị, có tinh thần đoàn kết, hợp 

tác, chia sẻ và trao đổi. 

Quyết 

định 

432/QĐ-

THLLngày 

04/10/2024  

Quyết định ban hành Quy chế làm việc của 

đơn vị  
Mức độ 2  

Quyết 

định 

190/QĐ-THLL 

ngày 24/5/2024  

QĐ V/v công nhận mức độ HTNVđối với 

VC, LĐ năm học  2023-2024 

2.2 

 

 

Chỉ tiêu 2: Tối thiểu 95% Thành 

viên trong đơn vị hoàn thành đầy 

đủ các chương trình học tập, bồi 

dưỡng theo quy định của nhà nước 

hoặc của đơn vị và đoàn thể được 

lãnh đạo đơn vị phê duyệt. 

Nghị 

quyết 

01/2023/NQ-

THLL ngày 

30/9/2023  

Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động trường TH Lê 

Lợi năm học 2023-2024 

Mức độ 2  

Kế 

hoạch 

55/KH-THLL 

ngày 03/02/2024 

Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện 

chương trình GDPT 2018 đối với lớp 5 

năm học 2024-2025  

Kế 

hoạch 

194/KH-THLL 

ngày 27/5/2024 

Kế hoạch BDTX cho CBQL, GV năm học 

2024-2025  

Văn 

bản 
 

Về việc đề nghị nội dung tập huấn hè năm 

2024-2025  

Kế 

hoạch 

1060/KH-PGDĐT 

ngày 30/8/2024  

Về việc Tổ chức Hội nghị Tập huấn dạy 

lồng ghép nội dung Giáo dục quốc phòng 

và an ninh trong trường tiểu học năm 2024  

Danh sách CBQL, GV tham gia Lớp tập 

huấn dạy lồng ghép GDQPAN trong 

trường tiểu học năm 2024.  



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

Công 

văn 

1300/PGDĐT 

ngày 16/10/2024 

Về tập huấn triển khai thực hiện tài liệu 

giáo dục địa phương lớp 5  

Danh sách CBQL, GV tham gia hội nghị 

tập huấn triển khai thực hiện tài liệu giáo 

dục địa phương lớp 5  

2.3 

Chỉ tiêu 3: Tối thiểu 95% Thành 

viên trong đơn vị được đào tạo, 

bồi dưỡng và tham gia thực hiện 

chuyển đổi số trong đơn vị. 

Kế 

hoạch 

349/KH-PGDĐT 

ngày 26/3/2024 

Thực hiện Chuyển đổi số Ngành giáo dục 

năm 2024 

Mức độ 2  

Công 

văn 

709/PGDĐT 

ngày 06/6/2024 

Về việc đăng ký danh sách tham gia 02 

khóa học chuyển đổi số năm 2024  

  
Danh sách CBQL, GV đăng ký bồi dưỡng 

chuyển đổi số năm 2024 

Báo 

cáo 

08/THTP ngày 

06/01/2025 

Báo cáo sơ kết việc triển khai nhiệm vụ 

ứng dụng CNTT, CĐS, thống kê giáo dục 

năm học 2024 - 2025  

2.4 

Chỉ tiêu 4: Tối thiểu 70% Thành 

viên trong đơn vị có trình độ ngoại 

ngữ hoặc tiếng dân tộc thiểu số 

đáp ứng yêu cầu công việc hoặc vị 

trí việc làm (không bao gồm thành 

  

Danh sách thành viên trong đơn vị kèm 

theo trình độ ngoại ngữ, tin học  

 

Mức độ 2  



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

viên trong đơn vị là tổ chức kinh 

tế). 

2.5 

Chỉ tiêu 5: Tối thiểu 95% Thành 

viên trong đơn vị đạt danh hiệu 

“Lao động tiên tiến” (theo Luật 

Thi đua, Khen thưởng số 

06/2022/QH15) trở lên. 

Quyết 

định 

3948/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2024 

Về việc công nhận danh hiệu Lao động tiên 

tiến, chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 

2023-2024 

Mức độ 2  

III Tiêu chí 3: Tác dụng của việc xây dựng “Đơn vị học tập” 

3.1 

Chỉ tiêu 1: Tối thiểu 95% Thành 

viên trong đơn vị đạt danh hiệu 

“Công dân học tập” theo Quyết 

định số 324/QĐ-KHVN.  

Quyết 

định 

/585QĐ-THLL 

ngày 31/12/2024 

Về việc công nhận đạt Công dân học tập 

năm 2024  
Mức độ 2  

3.2 

Chỉ tiêu 2: Đơn vị cấp huyện thực 

hiện các hoạt động tạo lập môi 

trường học tập và chia sẻ tri thức 

với các đơn vị khác. 

Kế 

hoạch 

KH/THLL  

20/8/2024 
Kế hoạch giáo dục nhà trường  

Mức độ 2  
Kế 

hoạch 

283/KH-THYT 

ngày 19/11/2024 

Hội nghị chuyên đề cụm: Tham gia 01 Tiết 

dạy môn Tiếng Anh   



TT Tiêu chí, chỉ tiêu 

Loại 

văn 

bản, 

tài 

liệu, 

minh 

chứng 

Số, ký hiệu, 

ngày tháng văn 

bản, tài liệu, 

minh chứng 

Trích yếu văn bản, tài liệu, minh chứng 

Kết quả tự đánh giá 

Đạt  

(ghi rõ 

mức độ 1 

hay mức 

độ 2) 

Không đạt 

Kế 

hoạch 

3662/KH-

PGDĐT ngày 

24/12/2024 

Hội nghị tập huấn về xây dựng “Đơn vị học 

tập” cấp huyện, tỉnh và xây dựng “Cộng 

đồng học tập” cấp xã, huyện, tỉnh thúc đẩy 

xây dựng xã hội học tập tại địa phương 

Danh sách CBQL, GV tham dự  

3.3 

Chỉ tiêu 3: Đơn vị cấp huyện đạt 

danh hiệu thi đua từ “Tập thể lao 

động tiên tiến” (theo Luật Thi đua, 

Khen thưởng số 06/2022/QH15) 

trở lên. 

Quyết 

định 

3948/QĐ-UBND 

ngày 25/7/2024 

Quyết định công nhận danh hiệu tập thể 

LĐTT năm học 23-24  
Mức độ 2  

3.4 

Chỉ tiêu 4: Đơn vị cấp huyện là cơ 

sở giáo dục phổ thông đạt mức độ 

chuyển đổi số của đơn vị ở “mức 

đáp ứng cơ bản” theo Quyết định 

số 4725/QĐ-BGDĐT ngày 30 

tháng 12 năm 2022 của Bộ trưởng 

Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Quyết 

định 

750/QĐ-PGDĐT 

ngày 14/6/2024 

Quyết định công nhận mức độ chuyển đổi 

số các trường Tiểu học, Trung học cơ sở 

trên địa bàn thành phố. 

Mức độ 2  

3.5 

Chỉ tiêu 5: Đơn vị cấp huyện là cơ 

sở giáo dục nghề nghiệp đạt kiểm 

định chất lượng giáo dục nghề 

nghiệp theo quy định hiện hành. 

  
Nhà trường không thuộc đối tượng đánh 

giá của chỉ tiêu này 
  



2.2. Tổng hợp kết quả tự đánh giá 

a) Đánh giá chỉ tiêu 

- Tổng số chỉ tiêu đạt: 15/15; tỉ lệ:  100% trong đó: 

+ Số chỉ tiêu đạt mức độ 1: 0 

+ Số chỉ tiêu đạt mức độ 2: 14/15; tỉ lệ: 93,3 % 

+ Sổ chỉ tiêu không tham gia đánh giá: 01/15; tỉ lệ 6,7 % 

- Tổng số chỉ tiêu không đạt: 0/0 tỉ lệ: 0 %. 

b) Đánh giá tiêu chí 

          - Tổng số tiêu chí đạt: 3/3; tỉ lệ:  100% trong đó: 

          + Số tiêu chí đạt mức độ 1: 0 

          + Số tiêu chí đạt mức độ 2: 3/3; tỉ lệ: 100% 

          - Tổng số chỉ tiêu không đạt: 0/0 tỉ lệ: 0 %.KẾT QUẢ TỔNG HỢP, ĐÁNH GIÁ XẾP LOẠI CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ 

Tiêu chí Chỉ tiêu 
Xếp loại Chỉ tiêu Xếp loại Tiêu chí 

Không đạt Đạt Mức độ 1 Đạt Mức độ 2 Không đạt Đạt Mức độ 1 Đạt \Mức độ 2 

1 

1.1   x 

  x 
1.2   x 

1.3   x 

1.4   x 

1.5   x 

2 

2.1   x 

  x 2.2   x 

2.3   x 

2.4   x 



2.5   x 

3 

3.1   x 

  x 

3.2   x 

3.3   x 

3.4   x 

3.5       

 

 

c) Kết quả tự đánh giá: Đạt đơn vị học tập cấp huyện 

NGƯỜI LẬP BIỂU 

 

 

LÃNH ĐẠO ĐƠN VỊ 

(Ký, ghi rõ tên, đóng dấu) 

 

                                  Nguyễn Thị Mơ                                                                   Phạm Thị Thu Hà 


